
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

HỆ: CĐ, LTCĐ, TC, 9+ HỌC KỲ: II

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Cô Thúy Online Cô Thúy Online Cô Hằng Online Cô Thúy Online Cô Lan Online

Tiến anh cơ 
bản 2

8h30

Cô Lan Online

Cô Thư Online Cô Thúy Online Cô Thư Online Cô Thúy Online

Ngữ pháp 
tiếng Anh 2

9-11h
Kỹ năng 

tiếng Anh 2 
(Nghe-Nói)

9-11h
Ngữ pháp 

tiếng Anh 2
9-11h

Kỹ năng 
tiếng Anh 2 
(Nghe-Nói)

9-11h

Kỹ năng 
tiếng Anh 
2 (Đọc - 

Viết)

9-11h
Kỹ năng 

tiếng Anh 2 
(Đọc - Viết)

9-11h

T.Vương Online C.Thắng Online T.Vương Online C.Thắng Online C.Thu Online C.Thu Online
Chính trị 14-17h Chính trị 14-17h
C. Ngọc Online C. Ngọc Online

Hóa dược 2
8h30 - 
11h00

TACB 8h30 

C.Mơ Online T.Vương Online
TH dược lý 

2
14h30 - 
16h30

TH dược lý 
2

14h30 - 
16h30

Hóa Dược 1
14h30 - 
16h30

C.Mơ Online C.Mơ Online C.Mơ Online
TH dược lý 

2
8h30 - 
11h00

TH dược lý 
2

8h30 - 
11h00

Hóa dược 2
8h30 - 
11h00

TACB 8h30 

C.Mơ Online C.Mơ Online C.Mơ Online T.Vương Online

Hóa Dược 1
14h30 - 
16h30

C.Mơ Online

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA HỌC KỲ II (2019-2020)

     ( Tuần từ 20-04-2020 đến 26-04-2020)

Tên lớp
quản lý

Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

TH01-K12
Sáng

Nghe
THTH2 4

Ngữ pháp
THTH2 4

Viết
THTH2 4

Đọc
THTH2

Tiến anh cơ 
bản 2

8h30

Chiều

THA1-K12

Sáng

Chiều

Viết
THTH2 3

Ngữ pháp
THTH2 3

Nghe 
THTH2 3

Đọc
THTH2 3

TAZ1 K12
Sáng

Chiều

4

DA1-K12

Sáng

Chiều

D01-K12

Sáng

Chiều

Trang 1



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Tên lớp
quản lý

Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

SXTK
8h30 - 
11h00

Sức khỏe 
Môi trường

8h30 - 
11h00

ĐDCB2
8h30 - 
11h00

CSNB
 truyền 
nhiễm

8h30 - 
11h00

TACB
8h30 - 
11h00

C.Quỳnh Online T.Dũng Online C.Thảo Online C.Thảo Online T.Vương Online

SXTK
8h30 - 
10h30

Sức khỏe 
Môi trường

8h30 - 
11h00

ĐDCB2
8h30 - 
11h00

CSNB
 truyền 
nhiễm

8h30 - 
11h00

TACB
8h30 - 
11h00

C.Quỳnh Online T.Dũng Online C.Thảo Online C.Thảo Online T.Vương Online

Hệ điều 
hành

08h30

Thầy Hiển Zoom
Cơ sở dữ 

liệu
13h30-
16h30

Cơ sở dữ 
liệu

13h30-
16h30

Cô Hạnh Sky Cô Hạnh Sky
Hệ điều 

hành
08h30

Cơ sở dữ 
liệu

08h-11h

Thầy Hiển Zoom Cô Thúy Zoom
Tiếng anh 
cơ bản 2

14h00

Cô Liễu Zoom
Mạng máy 
tính cơ bản

08h30
Tiếng anh 
cơ bản 2

08h30

Thầy Hiển Zoom Cô Thắm Zoom

Chinh trị 6-10
Cơ sở dữ 

liệu
13h30

Cô Trang
Trans 
Japan

Mạng máy 
tính cơ bản

08h30

Thầy Hiển Zoom

Chinh trị 6-10
Cơ sở dữ 

liệu
13h30

Tiếng anh 
cơ bản 2

14h00

Cô Trang
Trans 
Japan

Cô Thắm Zoom

ĐDA1-K12
Sáng

Chiều

CNTT01-K12

Sáng

Chiều

CNTTA1-K12

Sáng

Chiều

YSĐK-K12
Sáng

Chiều

CNTT01-K12QT

Sáng

Chiều

CNTTA2-K12

Sáng

Chiều

Trang 2



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Tên lớp
quản lý

Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

Chính Trị 2-5' Chính Trị 2-5'
Cô Ngọc Zoom Cô Ngọc Zoom

Mạng máy 
tính cơ bản

14h00
Tiếng anh 
cơ bản 2

14h00

Thầy Hiển Zoom Cô Thắm Zoom
Tiếng anh cơ 

bản 2
( Ca 1)

8h30

Cô Liễu online
Tiếng anh 

chuyên 
ngành ô tô

14h
Tiếng anh 

chuyên 
ngành ô tô

14h
Tiếng anh cơ 

bản 2
(Ca 2)

14h00

Cô Vân online Cô Vân online Cô Liễu online

Tiếng anh 
chuyên 

ngành ô tô
14h

Tiếng anh 
chuyên 

ngành ô tô
14h

Tiếng anh 
cơ bản 2

14h

Cô Vân online Cô Vân online Cô Liễu online
Tiếng anh 
cơ bản 2

8h30

Thầy 
Vương

online

Tiếng anh 
chuyên 

ngành ô tô
14h

Cô Vân online
Bảo dưỡng 
và sửa chữa 

Hệ thống 
phun xăng 

điện tử(EFI)

8h30 Chính trị 2-5

Bảo dưỡng 
và sửa chữa 

Hệ thống 
phun xăng 

điện tử(EFI)

8h30 Chính trị 2-5

Thầy Chất
Học 

Online
Cô Ngọc

Học 
Online

Thầy Chất
Học 

Online
Cô Ngọc

Học 
Online

Sức bền vật 
liệu

6-10 Chính trị 13h-17h TACB2 14h-17h

Thầy Thế Zoom Cô Anh Zoom C. Liễu Zoom

CNOT01-K12 và 
CNOT02-K12

Sáng

Chiều

CNOTA1-K12

Sáng

Chiều

CNTTZ1-K12

Sáng

Chiều

CNKTA1-K12

Sáng

Chiều

CNOTA2-K12

Sáng

Chiều

CNOTZ1-K12
Sáng

Chiều

Trang 3



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Tên lớp
quản lý

Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

TACB2
8H30-
11H30

Chính trị
7h30-
11h30

Kế toán TC1
8H30-
11H30

C. Liễu online C. Anh online T. Kết online

Chính trị 13h-17h TACB2 14h-17h
C. Anh online C. Liễu online

TACB2 14h-17h Chính trị 7-10 Kế toán TC1 14h-17h Chính trị 7-10

C. Liễu online C. Ngọc online T. Kết online C. Ngọc online

TACB2 14h-17h Chính trị 7-10 Chính trị 7-10
C. Liễu online C. Ngọc online C. Ngọc online

TACB2 14h-17h Chính trị 7-10 Chính trị 7-10
C. Liễu online C. Ngọc online C. Ngọc online

Chính trị 1-5
Cô Anh Zoom

Chính trị 6-10
Cô Vân Zoom

Chính trị 6-10
Cô Anh Zoom

Chính trị 6-10
Cô Vân Zoom

TACB2
8h30 (4 

tiết)
Cô  Liễu Zoom

KTA-K12
Sáng

Chiều

QTKDZ1-K12
Sáng

Chiều

PLZ1-K12
Sáng

Chiều

QTKDA1-K12
Sáng

Chiều

KTZ1-K12

Sáng

Chiều

CBMAA1-K12
Sáng

Chiều

HDDLA1-K12
Sáng

Chiều

QTKS01-K12
CBMA01-K12

Sáng

Chiều

QTKSA1-K12
Sáng

Chiều

ĐĐT01 - K12
Sáng

Chiều

Trang 4



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Tên lớp
quản lý

Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

TACB2
8h30 (4 

tiết)
vật liệu điện 
nhiệt lạnh

2-5
vật liệu điện 
nhiệt lạnh

2-5

Cô  Liễu Zoom T. Văn Zoom T. Văn Zoom

Chính trị 6-10 TACB2
14h30 (4 

tiết)
Cô Vân Zoom Cô Thắm Zoom

TACB2
14h30 (4 

tiết)
Chính trị 6-10

Cô   Thắm Zoom Cô Vân Zoom

Chính trị 
8h30-
11h30

vật liệu điện 
nhiệt lạnh

2-5
vật liệu điện 
nhiệt lạnh

2-5 Chính trị 
8h30-
11h30

Cô Ngọc Zoom T. Văn Zoom T. Văn Zoom Cô Ngọc Zoom

TACB2
14h30 (4 

tiết)
Cô   Thắm Zoom

BD&SC Hệ 
thống điều 
hòa không 

khí ô tô

19h30-21h
BD&SC Hệ 
thống điện 
thân xe ô tô

19h30-21h
BD&SC Hệ 
thống điện 
thân xe ô tô

19h30-21h

Thầy 
Trường

Học online
Thầy 

Trường
Học online

Thầy 
Trường

Học online

BD&SC Hệ 
thống điện 
thân xe ô tô

19h30-21h
BD&SC Hệ 
thống điện 
thân xe ô tô

19h30-21h

BD&SC 
Hệ thống 
điện thân 
xe ô tô

19h30-
21h

Thầy 
Trường

Học online
Thầy 

Trường
Học online

Thầy 
Trường

Học 
online

ĐLZ-K12

Sáng

Chiều

ĐL01 - K12
Sáng

Chiều

ĐĐTA1 - K12,
ĐCNA1-K12

ĐLA1 -K12

Sáng

Chiều

CNOT01-K11

Sáng

Chiều

CNOT02-K11

Sáng

Chiều

Trang 5



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Tên lớp
quản lý

Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

Bảo dưỡng 
và sửa chữa 

Hệ thống 
truyền động 
và hệ thống 
di chuyển 
trên ô tô

8h30

Bảo dưỡng 
và sửa chữa 

Hệ thống 
truyền động 
và hệ thống 
di chuyển 
trên ô tô

8h30

Thầy Quyết Học online Thầy Quyết Học online

Bảo dưỡng 
và sửa chữa 

Hệ thống 
phun xăng 

điện tử(EFI)

8h30-10h

Bảo dưỡng 
và sửa chữa 

Hệ thống 
phun xăng 

điện tử(EFI)

8h30-10h

Thầy Chất
Học 

Online
Thầy Chất

Học 
Online

BD&SC HT 
điện thân xe 

ô tô
14h-15h30

BD&SC HT 
điện thân xe 

ô tô
14h-15h30

BD&SC HT 
điện thân xe 

ô tô
14h-15h30

Thầy Chất Học online Thầy Chất Học online Thầy Chất Học online

Phân tích 
thiết kế đối 

tượng
08h00-11h

Phân tích 
thiết kế đối 

tượng
08h-11h

Cô Hạnh Sky Cô Hạnh Sky

Lập trình 
ứng dụng 

web
08h00-11h

Phân tích 
thiết kế đối 

tượng
08h00-11h

Lập trình 
ứng dụng 

web
08h00-11h

Phân tích 
thiết kế đối 

tượng
08h00-11h

Cô Trà Sky Cô Hạnh Sky Cô Trà Sky Cô Hạnh Sky
Tiếng anh 

chuyên 
ngành 1

13h-16h
Lập trình 
ứng dụng 

web

13h30-
16h30

Thầy Kiên Sky Cô Trà Sky

ACNOT01-K11
Sáng

Chiều

ACNOT02-K11
Sáng

Chiều

CNTT01-K11CLC

Sáng

Chiều

Sáng

ZCNOT01-K11

Sáng

Chiều

CNTT01-K11
Sáng

Chiều

Trang 6



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Tên lớp
quản lý

Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

Tiếng Anh 
chuyên 
ngành 1

13h30-
16h30

Tiếng Anh 
chuyên 
ngành 1

13h30-
16h30

Thầy Nam
Google 

meet
Thầy Nam

Google 
meet

Lập trình 
quản lý

08h-11h
Lập trình 
quản lý

08h-11h
Lập trình 
quản lý

08h-11h

Thầy Tuấn Sky Thầy Tuấn Sky Thầy Tuấn Sky

Hóa dược 2
8h30 - 
11h00

C.Mơ Online
TH dược lý 

2
14h30 - 
16h30

TH dược lý 
2

14h30 - 
16h30

C.Mơ Online C.Mơ Online
TH dược lý 

2
8h30 - 
11h00

TH dược lý 
2

8h30 - 
11h00

Hóa dược 2
8h30 - 
11h00

C.Mơ Online C.Mơ Online C.Mơ Online

Sức khỏe 
Môi trường

8h30 - 
11h00

CSNB
 truyền 
nhiễm

8h30 - 
11h00

T.Dũng Online C.Thảo Online
CSNB Da 

liễu
14h00 - 
16h30

T.Dũng Online

Sức khỏe 
Môi trường

8h30 - 
11h00

CSNB
 truyền 
nhiễm

8h30 - 
11h00

T.Dũng Online C.Thảo Online
CSNB Da 

liễu
14h00 - 
16h30

T.Dũng Online

ACNTT01-K11
Chiều

ZCNTT01-K11
Sáng

Chiều

AD01-K11
Sáng

Chiều

ĐD01-K11

Sáng

Chiều

AD01-K11

Sáng

Chiều

D01-K11
Sáng

Chiều

Trang 7



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Tên lớp
quản lý

Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

Sức khỏe 
Môi trường

8h30 - 
11h00

CSNB
 truyền 
nhiễm

8h30 - 
11h00

T.Dũng Online C.Thảo Online
CSNB Da 

liễu
14h00 - 
16h30

T.Dũng Online
Kỹ thuật thi 

công
1-5

Cấp thoát 
nước

1-5
Kỹ thuật thi 

công
1-5

Cô Hằng Online Thầy Thiện Online Cô Hằng Online

Cung cấp 
điện

6-9
Lập trình 
PLC và 

TĐH QTĐK
6-9

Cung cấp 
điện

6-9
Cung cấp 

điện
6-9

thầy Phúc Zoom Cô Nga Zoom thầy Phúc Zoom thầy Phúc Zoom

PLC 6-9
Hệ thống 
máy lạnh 
dân dụng

6-9
Hệ thống 
máy lạnh 
dân dụng

6-9

Cô Nga Zoom T. Lộc Zoom T. Lộc Zoom
Truyền động 

điện
2-5

Truyền động 
điện

2-5

T. Khôi Zoom T. Khôi Zoom

Lập trình 
PLC và 

TĐH QTĐK
6-9

Truyền động 
điện

6-9

Cô Nga Zoom T. Khôi Zoom
Truyền động 

điện
2-5

Truyền động 
điện

2-5

T. Khôi Zoom T. Khôi Zoom

PLC 6-9
Hệ thống 
máy lạnh 

công nghiệp
6-9

Truyền động 
điện

6-9

Cô Nga Zoom T. Lộc Zoom T. Khôi Zoom

ACNXD01-K11
AXDĐB01-K11
ACNTK01-K11

Sáng

Chiều

AĐL 01-K11

Sáng

Chiều

ĐĐT01 - K11; 
ĐCN01-K11

Sáng

Chiều

AĐĐT01 - K11,
 AĐCN01 - K11

Sáng

Chiều

ĐL01-K11

Sáng

Chiều

YSĐK01-K11

Sáng

Chiều

Trang 8



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Tên lớp
quản lý

Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

Cung cấp 
điện

6-9
Cung cấp 

điện
6-9

thầy Phúc Zoom thầy Phúc Zoom
Truyền động 

điện
2-5

Truyền động 
điện

2-5

T. Khôi Zoom T. Khôi Zoom
Truyền động 

điện
6-9

T. Khôi Zoom

ZĐL 01-K11

Sáng

Chiều

ZĐĐT 01-K11,
ZĐCN 01-K11

Sáng

Chiều

Trang 9


